
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đinh Nguyễn Ngọc Anh 25/06/2010 016 01

2 Nguyễn Hải Anh 16/06/2010 033 01

3 Võ Mai Anh 21/03/2010 055 02

4 Nguyễn Đắc An Bình 17/04/2010 073 03

5 Huỳnh Bảo Đại 17/04/2010 097 03

6 Nguyễn Ngọc Minh Đăng 27/05/2010 103 03

7 Nguyễn Vũ Linh Giang 22/07/2010 113 04

8 Vũ Nhật Giang 03/03/2010 114 04

9 Nguyễn Đỗ Minh Hiếu 31/03/2010 141 04

10 Nguyễn Đỗ Minh Khang 03/02/2010 178 05

11 Phạm Gia Khánh 06/02/2010 190 06

12 Nguyễn Yên Khuê 26/07/2010 208 06

13 Uông Phan Ái Linh 05/09/2010 242 07

14 Nguyễn Dương Tấn Minh 17/05/2010 260 08

15 Nguyễn Hoàng Nam 12/05/2010 282 08

16 Nguyễn Võ Hoàng Nam 29/11/2010 284 08

17 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 14/10/2010 315 09

18 Phạm Quốc Nguyên 10/07/2010 327 10

19 Triệu Nhật Quang 21/04/2010 372 11

20 Ngô Minh Quân 27/08/2010 378 11

21 Bùi Kiều Phương Quyên 13/02/2010 382 11

22 Hồ Bảo Thư 25/01/2010 422 12

23 Trần Ngọc Minh Thư 29/06/2010 428 12

24 Trần Đức Phương Trang 30/08/2010 449 13

25 Nguyễn Minh Trí 20/10/2010 459 13

26 Bùi Khánh Vy 20/09/2010 494 14

Danh sách này có: 26 học sinh.
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